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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TỨ KỲ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH HẢI DƢƠNG  

Số: 06/2021/QĐ-TA 
                 Tứ Kỳ, ngày 13 tháng 7 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đƣa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TỨ KỲ - TỈNH HẢI DƢƠNG 

Thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông Nguyễn Văn Quân. 

2. Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Xuân Thành - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh 

Hải Dương tiến hành mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, theo Quyết định mở phiên họp số: 

06/2021/QĐ-TA ngày 05 tháng 7 năm 2021 đối với: 

Nguyễn Xuân T; Giới tính: Nam 

Sinh ngày 23 tháng 02 năm 1994; 

CCCD: 030094004…; Ngày cấp 15/10/2020; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư;  

Dân tộc: Kinh. 

Tôn giáo: Không; 

Trình độ văn hóa: 6/12;  

ĐKHKTT và chỗ ở: thôn T, xã C, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Tiền án: Không; 

Tiền sự:  

- Ngày 12/5/2020 Chủ tịch UBND xã C, huyện Tứ Kỳ đã ra Quyết định số 

56/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với 

Nguyễn Xuân T về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”. 

- Ngày 10/4/2021 Trưởng Công an xã C đã ra Quyết định số 04/QĐ-XPHC 

về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Xuân T về hành vi “xâm hại 

sức khỏe thành viên trong gia đình”. 

- Ngày 04/5/2021 Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ đã ra Quyết định số 

84/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Xuân T về 

hành vi “Hủy hoại tài sản của người khác”. 

Con ông Nguyễn Văn T1 và bà Phạm Thị L (đã chết). 

Có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của:  

- Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Trịnh Văn Minh- Cán bộ Công an huyện Tứ Kỳ 

- Đại diện VKSND huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương tham gia phiên họp: Ông 

Nguyễn Khắc Đạo - Kiểm sát viên. 
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NHẬN THẤY: 

Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo 

dục bắt buộc là Nguyễn Xuân T có các hành vi vi pham cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Khoảng 19 giờ 50 phút ngày 27/3/2021, tại nhà của mình ở 

thôn T, xã C, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Do không có tiền nạp thẻ game nên T 

bắt bố mình là ông Nguyễn Văn T1 đi vay tiền cho T. Vì ông T1 không vay được 

tiền nên T to tiếng và dùng tay đấm, đánh vào người ông T1 làm ông T1 bị đau, 

bầm tím vai. Khi T đang thực hiện hành vi thì bị Công an xã C phát hiện lập biên 

bản, đồng thời thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, lấy lời khai của bị hại, người làm 

chứng và lấy lời khai của T. Xét thấy hành vi của T chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự nên Công an xã C đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

04 ngày 10/4/2021 đối với Nguyễn Xuân T về hành vi "Xâm hại sức khỏe thành 

viên trong gia đình". Hình thức phạt tiền, mức phạt 1.225.000đ. Đến nay, Nguyễn 

Xuân T chưa chấp hành nộp phạt. 

Lần thứ hai: Khoảng 18 giờ, ngày 31/3/2021, Nguyễn Xuân T sang nhà anh 

Trần Văn Q, sinh năm 1979 ở thôn T, xã C, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương ngồi chơi tại 

bộ bàn ghế đặt ở sân. Lúc này, T mượn điện thoại của anh Q nhưng anh Q không cho 

mượn, T tiếp tục yêu cầu nhưng anh Q vẫn không đồng ý. T tức giận nên giằng, giật chiếc 

điện thoại nhãn hiệu Samsung loại Galaxy S7, màu vàng đã cũ của anh Q đang cầm trên 

tay đập mạnh xuống sân làm thân máy và các chi tiết bên trong bị gãy vỡ, màn hình bị vỡ 

bung khỏi thân máy, điện thoại bị hư hỏng không sửa chữa được. Ngày 12/4/2021, anh Q 

trình báo đến Công an huyện Tứ Kỳ. Quá trình xác minh xác định chiếc điện thoại của anh 

Q tại thời điểm bị hư hỏng có trị giá 500.000đ. Xét thấy hành vi của T chưa đến mức 

truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Tứ Kỳ đã ra Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính số 84 ngày 04/5/2021 đối với Nguyễn Xuân T về hành vi "Hủy 

hoại tài sản của người khác". Hình thức phạt tiền, mức phạt 3.500.000đ. Đến nay, 

Nguyễn Xuân T chưa chấp hành nộp phạt. 

Lần thứ ba: Khoảng 16 giờ ngày 28/3/2021, Nguyễn Xuân T đứng ở nhà 

mình quan sát thấy ông Mai Xuân C, sinh năm 1968 là hàng xóm, cạnh nhà T ở 

thôn T, xã C, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đang làm vườn phía sau nhà nên T nảy sinh ý 

định trộm cắp tài sản nhà ông C. T đi bộ sang phía trước nhà ông C, thấy nhà không khóa 

nên T đi thẳng vào trong nhà, quan sát không có ai, T tìm kiếm tài sản để trộm cắp, phát 

hiện chiếc điện thoại Xiaomi loại Redmi 7A, màu xanh của ông C đang sạc ở đầu giường, 

T rút chiếc điện thoại khỏi dây sạc đút vào túi quần phía trước bên trái rồi đi về nhà. Khi về 

nhà, T tắt nguồn điện thoại rồi giấu dưới đệm giường ngủ của T. Khoảng một tuần sau, T 

mang điện thoại trộm cắp được của ông C đi bán nhưng không bán được nên T lại mang 

chiếc điện thoại về để sử dụng. Quá trình sử dụng, do không cẩn thận nên T đã làm rơi vỡ 

điện thoại, không sử dụng được nữa và cất vào tủ. Sau khi phát hiện mất điện thoại, vì bận 

công việc nên ngày 07/6/2021 ông C mới trình báo sự việc đến Công an huyện Tứ Kỳ. 

Công an đã tiến hành thu thập tài liệu, lấy lời khai của T, T đã thừa nhận tòa bộ hành vi vi 

phạm của mình. Quá trình xác minh xác định chiếc điện thoại của ông C tại thời điểm bị 
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trộm cắp có trị giá 500.000đ. Xét thấy hành vi của Nguyễn Xuân T chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự, Công an huyện Tứ Kỳ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 

Nguyễn Xuân T về hành vi "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 

Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ. 

- Tại phiên họp, đối tượng Nguyễn Xuân T đã khai và thừa nhận toàn bộ các 

hành vi đánh đập, hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản như đã nêu ở trên, nhất trí với 

việc đề nghị của Công an huyện Tứ Kỳ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 

- Đại diện cơ quan đề nghị Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương trình bày 

giữ nguyên nội dung đề nghị theo văn bản đề nghị số 01/ĐN - CATK ngày 30/6/2021 

về việc đề nghị đưa đối tượng Nguyễn Xuân T vào cơ sở giáo dục bắt buộc với thời 

gian chấp hành là 15 tháng; Nơi chấp hành tại: Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà, địa 

chỉ: Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tứ Kỳ phát biểu quan điểm: Hoạt 

động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc lập hồ sơ đưa đối tượng Nguyễn 

Xuân T vào cơ sở giáo dục bắt buộc đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị 

Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Nguyễn Xuân T với thời gian từ 12 

đến 15 tháng. 

XÉT THẤY: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh 

số: 09/2014/UBTVQH 13 ngày 20-01-2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 

khoản 2 Điều 105 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 xác định: Việc Tòa án 

nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương thụ lý hồ sơ, xem xét, Quyết định áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Nguyễn Xuân 

T là đúng thẩm quyền. 

[2] Về thời hiệu, trình tự thủ tục, tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị. 

- Về thời hiệu: Xác định thời điểm đối tượng Nguyễn Xuân T có các hành vi 

vi phạm từ 27/3/2021 đến ngày 31/3/2021 là còn trong thời hiệu áp dụng biện pháp 

vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là có căn cứ, phù hợp với quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính.  

- Hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại 

Tòa án nhân dân được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành đúng trình tự, thủ tục 

đầy đủ chặt chẽ đảm bảo tính khách quan theo đúng quy định tại Điều 101 của 

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 11, Điều 26 Nghị định số: 02/NĐ-

CP của Chính Phủ ngày 10 tháng 01 năm 2014 quy định về chế độ áp dụng, thi 

hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt 

buộc; Điều 11 Thông tư số 19/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng bộ Tư 

pháp quy định về việc kiểm tra tính pháp lý của trưởng phòng tư pháp cấp huyện 

đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo 

dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
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Điều 4 Thông tư số 09/2017/TT-BTP ngày 18/12/2017 của Bộ tư pháp sửa đổi, bổ 

sung một số điều của thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ 

Trưởng bộ Tư pháp quy định về việc kiểm tra kiểm tra tính pháp lý của trưởng 

phòng tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc. Do đó các tài liệu có trong hồ sơ là hợp pháp. 

[3] Về nội dung: Căn cứ theo các tài liệu có trong hồ sơ như biên bản vi 

phạm hành chính, biên bản lấy lời khai, bản tự khai... đã xác định Nguyễn Xuân T 

là người đã đủ 18 tuổi trở lên (có nơi cư trú ổn định) và đã bị áp dụng áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy” theo Quyết định 

xử lý vi phạm hành chính số 56/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch UBND 

xã C, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương mà trong thời hạn 06 tháng, đã hai lần bị xử 

phạt vi phạm hành chính về các hành vi “xâm hại sức khỏe thành viên trong gia 

đình” theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 04 ngày 10/4/2021 và “hủy 

hoại tài sản của người khác” theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 84 

ngày 04/5/2021 và trong thời hạn đó lại tiếp tục thực hiện hành vi “trộm cắp tài 

sản” nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó Công an huyện Tứ 

Kỳ lập hồ sơ và đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với 

Nguyễn Xuân T là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 93, khoản 1 Điều 94 

của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 04/2015/NQ-

HĐTP ngày 24/12/2015 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao để Nguyễn Xuân 

T có thời gian lao động, học văn hóa, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ 

sở giáo dục bắt buộc, trở thành một công dân có ích cho gia đình và xã hội. 

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Nguyễn Xuân T không phải chịu 

tình tiết tăng nặng. Quá trình giải quyết vụ việc, Nguyễn Xuân T đã thành khẩn 

khai báo, thành thật hối lỗi nên đối tượng được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy, Tòa án sẽ xem xét, cân 

nhắc áp dụng thời gian giáo dục bắt buộc cho phù hợp. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 9; Điều 93, khoản 1 Điều 94, 

Điều 101, Điều 102, khoản 2 Điều 105; Điều 107; Điều 110  Luật xử lý vi phạm 

hành chính. Căn cứ vào khoản 1 Điều 3; các điều 22, 23, 30, 31, 32 Pháp lệnh trình 

tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án 

nhân dân; khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 của 

Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối 

với đối tượng Nguyễn Xuân T, sinh ngày 23 tháng 02 năm 1994; ĐKHKTT và chỗ 
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ở: thôn T, xã C, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương tại Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà, 

địa chỉ: Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở giáo dục bắt buộc là 13 (Mười ba) tháng, kể 

từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa vào cơ sở 

giáo dục bắt buộc. 

3. Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại trong 

thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Toà án công bố quyết định. Cơ quan đề nghị 

có quyền kiến nghị; Viện kiểm sát nhân dân huyện Tứ Kỳ có quyền kháng nghị 

quyết định này trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Toà án công bố quyết 

định. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Cơ sở 

giáo dục bắt buộc Thanh Hà- Cục C10- Bộ Công an có trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- VKS nhân dân huyện Tứ Kỳ; 

- Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ; 

- Phòng tư pháp huyện Tứ Kỳ; 

- UBND xã C, huyện Tứ Kỳ; 

- Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà, 

Cục C10- Bộ Công an; 

- Người bị đề nghị; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Quân 

 

               

 


